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Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Nguyễn Duy Nam

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Toán - Đ. Bích
	Toán - Đ. Bích
	KHTN - T. Phượng
	NNgữ - T. Anh
	TD - D. Huy

	TD - D. Huy
	Toán - Đ. Bích
	Toán - Đ. Bích
	KHTN - T. Phượng
	Địa - D. Nam
	GDĐP - B. Thuận

	KHTN - T. Phượng
	Văn - L. Chung
	NNgữ - T. Anh
	Văn - L. Chung
	HĐTN - K. Phương
	Văn - L. Chung

	Địa - D. Nam
	Văn - L. Chung
	GDCD - Đ. Hồng
	Sử - D. Lợi
	MT - K. Phương
	Nhạc - N. Hoa

	NNgữ - T. Anh
	Tin - C. Thủy
	CNghệ - T. Thư
	
	KHTN - T. Phượng
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	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Trịnh Thị Phượng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	GDCD - Đ. Hồng
	Văn - L. Chung
	Địa - D. Nam
	KHTN - T. Phượng
	KHTN - T. Phượng

	NNgữ - T. Anh
	TD - D. Huy
	HĐTN - K. Phương
	NNgữ - T. Anh
	TD - D. Huy
	Tin - C. Thủy

	Văn - L. Chung
	Địa - D. Nam
	GDĐP - B. Thuận
	KHTN - T. Phượng
	NNgữ - T. Anh
	Nhạc - N. Hoa

	Văn - L. Chung
	Toán - Đ. Bích
	Toán - Đ. Bích
	KHTN - T. Phượng
	CNghệ - T. Thư
	Văn - L. Chung

	MT - K. Phương
	Toán - Đ. Bích
	Toán - Đ. Bích
	
	Sử - D. Lợi
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Chu Thị Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Toán - T. Phương
	Nhạc - N. Hoa
	Văn - L. Chung
	Địa - D. Nam
	Toán - T. Phương

	Toán - T. Phương
	Toán - T. Phương
	Văn - L. Chung
	Sử - D. Lợi
	GDCD - N. Hương
	Địa - D. Nam

	NNgữ - T. Anh
	HĐTN - K. Phương
	Văn - L. Chung
	TD - D. Huy
	KHTN - V. Lan
	NNgữ - T. Anh

	TD - D. Huy
	KHTN - V. Lan
	NNgữ - T. Anh
	Tin - C. Thủy
	GDĐP - B. Thuận
	KHTN - V. Lan

	Văn - L. Chung
	KHTN - V. Lan
	CNghệ - T. Thảo
	
	MT - K. Phương
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 6A4
	GVCN: Trần Thị Thu Anh

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	TD - D. Huy
	NNgữ - T. Anh
	TD - D. Huy
	Văn - B. Thủy
	CNghệ - T. Thảo

	Văn - B. Thủy
	Địa - D. Nam
	Toán - T. Phương
	Toán - T. Phương
	KHTN - V. Lan
	KHTN - V. Lan

	Văn - B. Thủy
	Văn - B. Thủy
	Toán - T. Phương
	Địa - D. Nam
	Sử - D. Lợi
	KHTN - V. Lan

	HĐTN - K. Phương
	Nhạc - N. Hoa
	GDĐP - B. Thuận
	NNgữ - T. Anh
	Toán - T. Phương
	NNgữ - T. Anh

	KHTN - V. Lan
	GDCD - N. Hương
	MT - K. Phương
	
	Tin - C. Thủy
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Hoàng Thị Tuyết

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	KHTN - K. Thương
	Sử - Đ. Hồng
	Văn - B. Thuận
	Nhạc - N. Hương
	Văn - B. Thuận

	Toán - N. Lâm
	GDCD - N. Hoa
	CNghệ - H. Tuyết
	Văn - B. Thuận
	HĐTN - K. Phương
	KHTN - K. Thương

	NNgữ - T. Thư
	Toán - N. Lâm
	TD - X. Bình
	TD - X. Bình
	Tin - H. Hòa
	Toán - N. Lâm

	NNgữ - T. Thư
	Toán - N. Lâm
	NNgữ - T. Thư
	KHTN - K. Thương
	Địa - T. Thảo
	Sử - Đ. Hồng

	KHTN - K. Thương
	MT - K. Phương
	
	
	Văn - B. Thuận
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Đặng Thị Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Nhạc - N. Hương
	Văn - B. Thuận
	KHTN - K. Thương
	Tin - H. Hòa
	KHTN - K. Thương

	Văn - B. Thuận
	MT - K. Phương
	HĐTN - N. Hoa
	Toán - N. Lâm
	NNgữ - T. Thư
	CNghệ - H. Tuyết

	Văn - B. Thuận
	Sử - Đ. Hồng
	KHTN - K. Thương
	Văn - B. Thuận
	NNgữ - T. Thư
	Sử - Đ. Hồng

	Toán - N. Lâm
	KHTN - K. Thương
	GDCD - D. Lợi
	TD - X. Bình
	TD - X. Bình
	Toán - N. Lâm

	Toán - N. Lâm
	NNgữ - T. Thư
	
	
	Địa - T. Thảo
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Bành Thị Kim Thương

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Toán - N. Lâm
	Địa - T. Thảo
	Toán - N. Lâm
	Văn - B. Thuận
	Tin - H. Hòa

	NNgữ - T. Thư
	Toán - N. Lâm
	Sử - Đ. Hồng
	TD - X. Bình
	Văn - B. Thuận
	HĐTN - T. Thảo

	MT - K. Phương
	NNgữ - T. Thư
	CNghệ - H. Tuyết
	Sử - Đ. Hồng
	Toán - N. Lâm
	Văn - B. Thuận

	KHTN - K. Thương
	TD - X. Bình
	KHTN - K. Thương
	Văn - B. Thuận
	Nhạc - N. Hương
	KHTN - K. Thương

	GDCD - D. Lợi
	KHTN - K. Thương
	
	
	NNgữ - T. Thư
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Hoàng Thị Chung

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Tin - H. Hòa
	Toán - T. Phương
	NNgữ - M. Hương
	Văn - V. Hùng
	Sinh - H. Chung

	MT - K. Phương
	GDCD - N. Hương
	Lí - H. Duyên
	Địa - D. Nam
	Văn - V. Hùng
	Nhạc - N. Hương

	TD - D. Huy
	Toán - T. Phương
	Sử - D. Lợi
	Hóa - H. Chung
	TD - D. Huy
	CNghệ - T. Phượng

	Sử - D. Lợi
	Toán - T. Phương
	Văn - V. Hùng
	Sinh - H. Chung
	NNgữ - M. Hương
	Tin - H. Hòa

	NNgữ - M. Hương
	Văn - V. Hùng
	Hóa - H. Chung
	
	Toán - T. Phương
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Nguyễn Thị Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	CNghệ - T. Phượng
	Lí - H. Duyên
	Văn - V. Hùng
	Hóa - H. Chung
	NNgữ - M. Hương

	Sử - D. Lợi
	NNgữ - M. Hương
	Sinh - X. Bình
	Văn - V. Hùng
	Sinh - X. Bình
	Toán - T. Phương

	Toán - T. Phương
	Văn - V. Hùng
	MT - K. Phương
	Toán - T. Phương
	NNgữ - M. Hương
	TD - D. Huy

	Nhạc - N. Hương
	TD - D. Huy
	Hóa - H. Chung
	Toán - T. Phương
	Sử - D. Lợi
	GDCD - N. Hương

	Tin - H. Hòa
	Tin - H. Hòa
	Văn - V. Hùng
	
	Địa - D. Nam
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Phan Thị Mai Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - V. Hùng
	Sinh - X. Bình
	Toán - T. Phương
	Toán - T. Phương
	Địa - D. Nam

	NNgữ - M. Hương
	Tin - H. Hòa
	Văn - V. Hùng
	NNgữ - M. Hương
	CNghệ - T. Phượng
	Hóa - H. Chung

	Nhạc - N. Hương
	NNgữ - M. Hương
	Lí - H. Duyên
	Sử - D. Lợi
	Hóa - H. Chung
	Tin - H. Hòa

	Toán - T. Phương
	GDCD - N. Hương
	MT - K. Phương
	TD - D. Huy
	Văn - V. Hùng
	TD - D. Huy

	Toán - T. Phương
	Sinh - X. Bình
	Sử - D. Lợi
	
	Văn - V. Hùng
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 8A4
	GVCN: Hồ Thị Hòa

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	NNgữ - M. Hương
	Văn - V. Hùng
	Hóa - H. Chung
	TD - D. Huy
	GDCD - N. Hương

	CNghệ - T. Phượng
	Văn - V. Hùng
	Sử - D. Lợi
	Sinh - D. Huy
	Toán - T. Phương
	NNgữ - M. Hương

	Sử - D. Lợi
	TD - D. Huy
	Hóa - H. Chung
	Văn - V. Hùng
	Nhạc - N. Hương
	Toán - T. Phương

	Tin - H. Hòa
	MT - K. Phương
	Toán - T. Phương
	Văn - V. Hùng
	Tin - H. Hòa
	Toán - T. Phương

	Sinh - D. Huy
	Địa - D. Nam
	Lí - H. Duyên
	
	NNgữ - M. Hương
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Trương Thị Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	TD - X. Bình
	Hóa - K. Thương
	TD - X. Bình
	Toán - N. Lâm
	Toán - N. Lâm

	GDCD - N. Hoa
	CNghệ - T. Phượng
	Sinh - H. Chung
	Sinh - H. Chung
	Địa - T. Thảo
	Toán - N. Lâm

	Sử - Đ. Hồng
	NNgữ - H. Tuyết
	Nhạc - N. Hoa
	Văn - B. Thủy
	Tin - C. Thủy
	Tin - C. Thủy

	Lí - V. Lan
	Văn - B. Thủy
	Địa - T. Thảo
	Toán - N. Lâm
	Văn - B. Thủy
	Văn - B. Thủy

	NNgữ - H. Tuyết
	Văn - B. Thủy
	NNgữ - H. Tuyết
	Hóa - K. Thương
	Lí - V. Lan
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Bùi Thị Thủy

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	Văn - B. Thủy
	NNgữ - H. Tuyết
	NNgữ - H. Tuyết
	Địa - T. Thảo
	NNgữ - H. Tuyết

	TD - X. Bình
	TD - X. Bình
	Hóa - K. Thương
	Tin - C. Thủy
	Sinh - H. Chung
	GDCD - N. Hoa

	Toán - N. Lâm
	Lí - V. Lan
	Toán - N. Lâm
	Nhạc - N. Hoa
	Văn - B. Thủy
	Hóa - K. Thương

	Địa - T. Thảo
	Tin - C. Thủy
	Toán - N. Lâm
	Văn - B. Thủy
	Lí - V. Lan
	Sinh - H. Chung

	Văn - B. Thủy
	CNghệ - T. Phượng
	Sử - Đ. Hồng
	Văn - B. Thủy
	Toán - N. Lâm
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Nguyễn Thị Hoa

	
	(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	NNgữ - H. Tuyết
	Toán - N. Lâm
	Tin - C. Thủy
	TD - X. Bình
	Văn - L. Chung

	NNgữ - H. Tuyết
	Sử - Đ. Hồng
	Toán - N. Lâm
	Hóa - K. Thương
	Toán - N. Lâm
	Lí - T. Phượng

	GDCD - N. Hoa
	Hóa - K. Thương
	Địa - T. Thảo
	Toán - N. Lâm
	CNghệ - T. Phượng
	Sinh - H. Chung

	TD - X. Bình
	Lí - T. Phượng
	Nhạc - N. Hoa
	Văn - L. Chung
	Tin - C. Thủy
	NNgữ - H. Tuyết

	Địa - T. Thảo
	Văn - L. Chung
	Văn - L. Chung
	Văn - L. Chung
	Sinh - H. Chung
	SHL

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
